
     UBND TỈNH QUẢNG BÌNH             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

         Số:         /QĐ-STNMT                            Quảng Bình, ngày 15 tháng 6 năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH 

 Về việc ban hành Danh mục tài liệu xét tuyển viên chức sự nghiệp  

năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH QUẢNG BÌNH 

 

Căn cứ Luật số 58/2010/QH 12; Luật số 52/2019/QH-14 về sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, ngày 25/9/2020 của Chính phủ về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban 

hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch 

công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;  

Căn cứ Quyết định số 44/2021/QĐ-UBND ngày 23/11/2021 của UBND tỉnh 

về việc ban hành quy định một số nội dung về phân công, phân cấp tuyển dụng, sử 

dụng và quản lý công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh 

Quảng Bình;   

Căn cứ Quyết định số 51/2021/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 của UBND tỉnh 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và 

Môi trường tỉnh Quảng Bình; 

Căn cứ Công văn thẩm định số 1048/SNV-CBCCVC ngày 13/6/2023 của Sở 

Nội vụ; Quyết định số 428/QĐ-STNMT ngày 15/6/2023 của Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh Quảng Bình về Kế hoạch xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2023;  

 Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở. 

QUYẾT ĐỊNH:  

Điều 1. Ban hành Danh mục tài liệu xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2023 

của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình (danh mục tài liệu kèm theo). 

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.   

          Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Hội đồng xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 

2023, Ban Giám sát và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 
 

 Nơi nhận:                                        GIÁM ĐỐC   
- Như Điều 3; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

 

 

 

 

                                                                                             Nguyễn Huệ  
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DANH MỤC TÀI LIỆU XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP NĂM 2023  

 

1. Tài liệu xét tuyển  

- Luật Đất đai năm 2013; 

- Luật Tố cáo 2018; 

- Luật Khiếu nại 2011; 

- Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định về 

giá đất;  

- Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ Quy định về 

đăng ký biện pháp bảo đảm;  

- Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BTNMT ngày 28/02/2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

khi Nhà nước thu hồi đất  

Các loại tài liệu ở Mục 1 dùng cho việc xét tuyển các vị trí việc làm sau:  

Ứng dụng và chuyển giao công nghệ thông tin (Mã số: CNTT 2.5) của Trung 

tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường; thực hiện điều tra, tổng hợp, xây 

dựng điều chỉnh bảng giá đất trình Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về bảng giá đất; 

lập bản đồ giá đất (Mã số: PTQĐ 2.11) của Trung tâm Phát triển quỹ đất; đăng ký 

giao dịch bảo đảm đối với hộ gia đình, cá nhân (Mã số: VPĐK 2.13); tham mưu xử lý, 

giải quyết khiếu nại, tố cáo và các đơn thư khác (Mã số: VPĐK 2.15) của Văn phòng 

Đăng ký đất đai. 

2.  Tài liệu xét tuyển 

- Luật Đất đai năm 2013; 

- Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số nghị định Quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

- Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật đất đai; 

- Thông tư số 02/2023/TT-BTNMT ngày 15/5/2023 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT 

ngày 19/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 

và sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính  

- Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư qui định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành luật đất đai; 

- Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; 
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- Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BTNMT ngày 28/02/2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường Về việc ban hành văn bản hợp nhất Thông tư quy định về hồ 

sơ địa chính; 

- Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BTNMT ngày 28/02/2022 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường Về việc ban hành văn bản hợp nhất Thông tư quy định về bản đồ địa chính; 

- Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BTNMT ngày 28/02/2022 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường về việc ban hành văn bản hợp nhất Thông tư quy định về thống kê, 

kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất. 

Các loại tài liệu ở Mục 2 dùng cho việc xét tuyển các vị trí việc làm sau:  

Đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính các tỷ lệ phục vụ công tác giao đất, cho 

thuê đất, thu hồi đất; trích đo địa chính; thống kê, kiểm kê đất đai…… (Mã số: 

KTTN 2.7) của Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường; đo đạc, thành lập 

bản đồ địa hình…bản đồ địa giới hành chính… đo đạc, chỉnh lý, lập hồ sơ địa 

chính, cấp GCNQSD đất (Mã số: PTQĐ 2.3) của Trung tâm Phát triển quỹ đất; đo 

đạc địa chính và các dịch vụ trong lĩnh vực đất đai (Mã số: VPĐK 2.10); đo đạc, 

Đăng ký đất đai và cấp GCN, cập nhật, chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính và cơ sở 

dữ liệu đất đai (Mã số: VPĐK 2.12); tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục 

hành chính tại Trung tâm giao dịch một cửa liên thông cấp huyện cho hộ gia đình, 

cá nhân (Mã số: VPĐK 2.14); cung cấp thông tin đất đai, số liệu địa chính; thực 

hiện việc sao quét lưu trữ tài liệu đất đai và quản lý hồ sơ địa chính (Mã số: VPĐK 

2.18) của Văn phòng Đăng ký đất đai. 

3.  Tài liệu xét tuyển 

- Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư; 

- Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10/8/2018 của Bộ Tài chính quy định chế 

độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội 

thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước; 

- Thông tư số 54/2021/TT-BTC ngày 06/7/2021 của Bộ Tài chính Thông tư sửa 

đổi, bổ sung khoản 4 Điều 35 Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10/8/2018 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt 

Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách 

trong nước. 

Các loại tài liệu ở Mục 3 dùng cho việc xét tuyển các vị trí việc làm sau:  

Hành chính tổng hợp, văn thư (Mã số: VPĐK 3.1, 3.7) của Văn phòng Đăng ký đất đai. 
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